
BM-03-01

SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH
BAN CHÌ ĐẠO ISO

Số: 843/KH-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc

Hòa Bình, ngày 16 thảng 3 nàm 2022

KÊ HOẠCH
về việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chắt lưọng theo

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Năm 2022

1. Mục đích: Nhàm không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau ban hành và áp dụng, phát hiện
các sự không phù hợp tại các phòng chuyên môn thuộc Sở, chỉ dẫn và đưa ra các hành động
khắc phục, cải tiến.

2. Chuẩn mực đánh giá: Đánh giá sự phù hợp tất cả các thủ tục quy định trong tài
liệu ÍÍTQLCL, các yêu cầu theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các quy trình, thủ tục đã
được Lănh đạo Sở phê duyệt.

3. Phạm vi đánh giá: Các hoạt động có liên quan đến các lĩnh vực áp dụng theo
TCVNISO 9001:2015 ,

4. Thời gian dự kiến đánh giá:

Đơn vị được đánh giá
Thòi gian (tháng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phòng Tồ chức - Hành chính X

Thanh tra Sở X

Phòng NKhiệp vụ y X

Phòng Nghiệp vụ dược X

Phòng Ke hoạch Tài chính X

Ban chỉ đao ISO X

Ke hoạch này có thể thay đồi tùy theo tình hình thực tế./.

Nơi nhộn:
- Lãnh đạo Sở;
-Như mục 4;
-Lưu: VT-TCHC.

GIẢM ĐỔC

Bùi Thu Hãng



ƯBND TỈNH HÒA BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VTỆT NAM
SỞYTỂ Độc iập-Tự do-Hạnh phức

Số: 1050/QĐ-SYT Hỏa Binh, ngày ĩ6 thảng 3 năm 2022

QƯYÉT ĐỊNH
về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ
Hệ thống quản lỷ chất lưọng phù họp

Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

GIÁM ĐÓC SỞ Y TÉ TỈNH HÒA BÌNH

Căìĩ cứ Quyết định sỗ 3Ĩ/20Ỉ6/QĐ'ƯBND ngày Ỉ9/7/20Ỉ9 của Chủ tịch
ƯBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ
cấu tổ chức của Sởy tế tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Qvyết định số ỉ9/20ỉ4/QĐ-TTg ngày 05 thảng 3 năm 2014 của Thù
tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lỷ chất lượng theo Tiêu chuắn
quoc gia TCVN ỈSO 900ỉ:2008 vào hoạt động của các cơ quan, to chức thuộc hệ
thống hành chỉnh nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/20ỉ4/TT-BKHCN ngày ỈO/ỈO/2014 Quy định chi tiết
thị hành Quyết định số J9/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2Ồ14 của Thủ tướng Chỉnh phủ
về việc áp dụng Hệ thong quản lý chắt lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ỈSO
9001:2008 vào hoạt động cùa các cơ quan, tồ chức thuộc hệ thống hành chỉnh nhà
nước;

Căn cứ Quyết định sổ ỈOỈ/QĐ'BKHCN ngày 2Ỉ/0Ỉ/20I9 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuân quôc gia
TCVN ỈSO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống tại địa phương;
Căn cứ Văn bản xác nhận của Giám đốc Sở ngày 30/7/2019 về việc Hệ thong quản
lý chất lượng được áp dụng có hiệu lực tại Sở;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1, Thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở y
tế tỉnh Hòa Bình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy
định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 nàm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ bao gồm các ông/ bà có tên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.



Điều 3. Thanh tra Sở, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; CBCC, ngưòfi lao động
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

=  GIÁMĐÓCNơi nhận:
-Như Điều 3;
- Lưu: VT-TCHC.

Bùi Thu Hằng

PHỤ LỤC CHI TIÊT



mìe&i^VẹyđỊnh sô\ỒS(yQĐ'SYTngày Ĩ6 /3/2022 của Sở Ytê)

TT Ho và tên
•

Chức danh/đơn vị Ghì chú

1 Nguyễn Quốc Tiến Phó Giám đốc Sở Trưởng đoàn

2 Vũ Duy Hiếu Chuyên viên phòng TCHC Thư ký

3 Đinh Thị Thu Hiền PTP Kế hoạch - Tài chính Thư ký

4 Bùi Thị Duyên PTP nghiệp vụ Dược Thành viên

5 Đặng Trần Huyền Thương PTP nghiệp vụ Y Thành viên

6 Bùi Văn Quyền Phó Chánh Thanh tra Thành viên

7 Lưu Thu Hưorng PTP Tổ chửc - Hành chính Thành viên



BM-03-02

UBND TỈNH HÒA BÌNH
Sỏ Y TẺ

SỐ: 97 /TB-SYT

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình, ngàv 04 thảng QSìâm 2022

THÔNG BÁO
Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lưọTig

1. Mục đích:

- Xem xét các hoạt động áp dụng hệ thống tài liệu tại các phòng chuyên môn
trong phạm vi áp dụng ISO 9001:2015 của Sở Y tế.

- Xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý.
- Đánh giá mức độ am hiểu về ĨSO của cán bộ, công chức tại các phòng chuyên

môn trong phạm vi áp dụng ISO.

- Đe xuất hướng cải tiến Hệ thống quản lý.
2. Phạm vỉ đánh giá:

Tất cả các phòng chuyên môn thuộc Sở nằm trong phạm vi áp dụng hệ thống.
3. Thòi gian đánh giá: Ngày 10 tháng 5 năm 2022

4.1 'hành phân đoàn đánh giá:

TT Họ và tên Chức danh/đơn vì
•

Ghi chú

1 Nguyễn Quốc Tiến Phó Giám đốc Sở Trưởng đoàn

2 Lê Thanh Hòa Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Thành viên

3 Bùi Văn Kết Trưởng phòng TCHC Thành viên

4 Lưu Thu Hương Phó TP. TCHC Thành viên

5 Đinh Thị Thu Hiền Phó TP. KH-TC Thành viên

6 Bùi Thị Duyên Phó TP, Nghiệp vụ Dược Thành viên

7 Đoàn Mạnh Thắng Phó TP. Nghiệp vụ Dược Thành viên

8 Lê Thanh Hà Chánh Thanh tra Sở Thành viên

9 Vũ Duy Hiểu Chuyên viên Phòng TCHC Thành viên



5. Nộỉ duns:

Bộ phận Ngày Gỉờ Nội dung đánh giá
Thủ tục

liên
quan

Đánh
giá

viên

Ban chỉ đạo
và đoàn

đánh giá
10/5/2022

07h30

08h00

Họp khai mạc cuộc đánh giá và phân công các
đoàn đánh giá

Phòng
TCHC

10/5/2022

08h00

09h00

Thanh tra
Sở

10/5/2022

- Hệ thông tài liệu QLCL
- Chính sách chất lượng
- Mục tiêu chất lượng
- Hiệu lực giải quyết rủi ro
và cơ hội
- Tiếp nhận, xử lý phản hồi
và đo lưòng thỏa mãn tồ
chức/cá nhân
- Xử lý đầu ra công việc
không phù hợp
- Kiểm soát thông tin dạng
văn bản (tài liệu, hồ sơ)
- Phân tích dữ liệu
- Quản lý công tác văn thư
- Đánh giá CBCC, vc hàng
năm

- Xây dựng báo cáo
- Các nội dung khác
- Hệ thống tài liệu QLCL
- Chính sách chất lượng
- Mục tiêu chất lượng
- Hiệu lực giải quyết rủi ro
và cơ hội
- Xử lý đầu ra công việc
không phù hợp
- Kiểm soát thông tin dạng
văn bản (tài liệu, hồ sơ)
- Phân tích dừ liệu
- Tiếp nhận và giải quyết
các TTHC
- Các nội dung khác

4.4
5.2
6.2

6.1

5.2 &
9.1.2

8.7

7.5

9.1
8.5
7.2
7.4

4.4

5.2
6.2
6.1

8.7

7.5

9.1
8.5

Đoàn
Mạnh
Thắng

Lê Thanh
Hà

Đinh Thị
Thu Hiền

Bùi Thị
Duyên

Phòng
Nghiệp vụ

Dươc
10/5/2022

09h00

15h50

- Hệ thông tài liệu QLCL
- Chính sách chất lượng
- Mục tiêu chất lượng
- Hiệu lực giải quyết rủi ro

4.4

5.2

6.2
6.1

Bùi Ván
Kết

Vũ Duy



Phòng
KHTC

Phòng
Nghiệp vụ

Ý

10/5/2022

10/5/2022

và cơ hội
- Xử lý đầu ra công việc
không phù hợp
- Kiểm soát thông tin dạng
vãn bàn (tài liệu, hồ sơ)
- Phân tích dừ íiệu
- Tiếp nhận và giải quyết
các TTHC *
- Các nội dung khác
- Hệ thông tài liệu QLCL
- Chính sách chất lượng
- Mục tiêu chất lượng
- Hiệu lực giải quyết rủi ro
và cơ hội
- Xử lý đầu ra công việc
không phù họp
- Kiem soát thông tin dạng
vãn bản (tài liệu, hồ sơ)
- Phân tích dừ liệu
- Tiếp nhận và giải quyết
các TTHC hoặc chuyên môn
- Các nội dung khác
- Hệ thông tài liệu QLCL
- Chính sách chất lượng
- Mục tiêu chất lượng
- Hiệu lực giải quyết rủi ro
và cơ hội
- Xử lý đầu ra công việc
không phù hợp
- Kiểm soát thông tin dạng
văn bản (tài liệu, hồ sơ)
- Phân tích dữ liệu
- Tiếp nhận và giải quyết
các TTHC hoặc chuyên môn
- Các nội dung khác

8.7

7.5

9.1
8.5

4.4
5.2

6.2
6.1

8.7

7.5

9.1
8.5

4.4
5.2
6.2

6.1

8.7

7.5

9.1
8.5

Hiếu

Lưu Thu
Hương

Lê Thanh
Hòa

Vũ Duy
Hiếu

Bùi Văn
Kết

Ban chỉ đạo
và đoàn
đánh giá

12/5/2022

I6h00

17h00

Họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản iý
chất lượng

6. Chuẩn bị các số liệu đánh giá:
Yêu cầu các Phòng chức năng chuẩn bị các bản thống kê, các hồ sơ tài liệu

chứng minh cho việc triền khai hệ thổng quản lý chất lượng tại Phòng mình và in
ra thành tập hò sơ để tiện cho việc kiểm tra, đánh giá.



BM-03-03

SỞYTÉ
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH
Ngày đánh giá: 16/5/2022

Bộ phận đuợc đánh giá: Đan chỉ đạo ISO

Thành phần đoàn đánh giá: Đan Giám đốc

GIÁ

Điều khoản Phần ghi chép thông tin Nhận xét

Hệ thông tài liệu QLCL

- Được xây dựng đúng mô hình khung và tiêu chuẩn
TCVNISO 9001:2015

4.4 - Bám sát các TTHC hiện hành được UBND tỉnh phê

duyệt

- In, ký duyệt và cắp phát đầy đủ đến các phòng chuyên
môn

Đảm bảo phù hợp

Chính sách chât lượng

5.2 - Làm bảng hiệu lớn và treo tại sảnh của Sở

- Quán ữiệt và phồ biến CBCC
Đảm bảo phù hợp

Mục tiêu chât lượng

6.2
- Đã được thiết lập đầy đủ, cụ ứiể và đo lường, đánh giá
được

- Tổ chức ừeo tại các phòng để bám sát tíiực hiện

Đảm bảo phù hợp

5.2 & 9.1.2
Trưng câu ý kiên đánh giá của tô chức/cá nhân

- Đã triển khai lấy một số phiếu góp ý kiến
Đảm bảo phù hợp

4.1,4.2 và

6.1

Phân tích bôi cảnh, xác định rủi ro và cơ hội (QT-02)

- Đâ tìiực hiện nhận định và có kết quả phân tích và Đảm bảo phù hợp

định hướng kế hoạch giải quyết rủi ro cho năm 2019

Bộ phận được đánh gỉá Chuyên gia đánh gỉá

Bùi Thu Hằng Nguyến An Trường



BM-03-03

SỞYTÉ
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Ngày đánh giá: 16/5/2022

Phòng/bộ phận đuọc đánh giá: Phòng Tổ chức hành chính
Thành phần đoàn đánh giá: Vũ Tài Thắng, Bùi Văn Quyền
Điều

khoản
Phần ghi chép thông tỈD Nhận xét

4.4 Tài liệu hệ thông quản lý chât lượng
(Chính sách, mục tiêu, hệ thống các
quy trình) có sẵn và được lãnh đạo,
CBCC nghiên cứu, thấu hiểu

Đầy đủ và được nắm bắt chặt chẽ

6.2 Mục tiêu chât lượng của Văn phòng có
được thiết lập, treo và phổ biến CBCC
bám sát thuc hiên

Đã được thiết lập và tổ chức triển
khai

7.5 Hiệu quả áp dụng QT-01: Kiểm soát thông tỉn dạng văn bản (tài liệu, hồ
sơ)
- Các văn bản pháp luật hiện hành có
được phân loại, sáp xếp khoa học và lập
danh mục chỉ dẫn theo BM-01-04

'Đã được phân loai tuy nhiên chưa
thiết lập danh mục theo BM-01-04

Tủ lưu có được đánh mã sô nhận biêt,
các cặp, file, hộp lưu trữ có được đánh
tên, gắn mà số và sáp xếp khoa học. Có
thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-
05 để chỉ dẫn tra cứu và sử dụng hồ sơ

Đang trong quả trình sắp xếp, chưa
thiết lập danh mục theo BM-01-05

8.5 Hiệu quả tiếp nhận và giải quyết TTHC

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
TTHC tại bộ phận một cửa

Cân tăng cường độ chặt chẽ trong sử
dụng các biểu mẫu theo Thông tư
0Ĩ/20Ỉ8/TT-VPCP về thực hiẹn cơ
chế một cửa, một cửa liên thông

Đạỉ diện ban chỉ đạo ISO Đại diện phòng chuyên môn

Bùi Văn Quyền Lưu Thu Hương



SỞYTẾ
TỈNH HÒA BÌNH

BM-03-03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Ngày đánh giá: 16/5/2022

Phòng/bộ phận được đánh giá: Nghiệp vụ y

Thành phần đoàn đánh giá: Đinh Thị Thu Hiền, Đoàn Mạnh Thắng

Điêu
khoản

Phần ghi chép thông tin Nhận xét

4.4 Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng
(Chính sách, mục tiêu, sổ tay, hệ thống
các quy trình) có sẵn tại phòng và được
lãnh đạo, CBCC nghiên cứu, thấu hiểu

Đầy đủ và được nắm bắt chặt chẽ

6.2 Mục tiêu chât lượng của phòng có được
thiết lặp, treo và phổ biến CBCC bám
sát thưc hiên

Đã được thiết lập và đang tồ chức
thực hiện

7.5 Hiệu quả áp dụng QT-01: Kiểm soát thông tỉn dạng văn bản (tài liệu, hồ
sơ)
- Các vãn bản pháp luặt hiện hành có
được phân loại, sắp xếp khoa học và lập
đanh mục chỉ dẫn theo BM-01-04

Đã được phân loại tuy nhiên chưa
ĩhỉết lập danh mục theo BM-01-04

Tủ lưu có được đánh mà số nhận biết,
các cặp, file, hộp lưu trữ cỏ được đánh
tên, gan mã số và sắp xếp khoa học. Có
thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-
05 để chỉ dẫn tra cứu và sử dụng hồ sơ

Đang trong quá trình sắp xếp, chưa
thiết lập danh mục theo BM-01-05

8.5 Hiệu quả tố chức công việc hoặc giải quyết TTHC
Giải quyêt TTHC theo quy ưình ISO đã
ban hành

Thực hiện đúng quy trình

Đại diện ban chỉ đạo ISO Đại diện phòng chuyên môn

Đình Thị Thu Hiền Đặng Trần Huyền Thương



sở Y TÉ
TỈNH HÒA BÌNH

BM-03-03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc iập - Tự do - Hạnh phủc

PHỈÉU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Ngày đánh giá: 16/5/2022

Phòng/bộ phận đirợc đảnh giá: Phòng Kế hoạch Tài chính
Thành phần đoàn đánh giá: Lưu Thu Hương, Nguyễn Quốc Tiến

Điêu

khoản
Phần ghỉ chép thông tin Nhân xét

•

4.4 Tài liệu hệ thông quản lý chât lượng
(Chính sách, mục tiêu, sồ tay. hệ thống
các quy trình) có sẵn lại phòng và được
lãnh đạo, CBCC nghiên cứu, thấu hiểu

Đây đủ và được nam bắt chặt chẽ

6.2 Mục tiêu chât lượng của phòng có được
thiết lập, treo và phổ biến CBCC bám
sát thưc hiên

Đã được thiết lập và đang tổ chức
thực hiện

7.5 Hiệu quả áp dụng QT-OỈ: Kiểm soát thông tÌD dạng văn bản (tài liệu, hồ
sơ)
- Các vãn bản pháp luật hiện hành cỏ
được phân loại, sắp xép khoa học và lập
danh mục chỉ dẫn theo BM-01-04

Đã được phân loại tuy nhiên chưa
thỉết lập danh mục theo BM-Ồl-04

Tủ lưu có được đáiứi mã số nhận biết,
các cặp, fí le, hộp lưu trữ có được đánh
tên, gan mã số và sắp xếp khoa học. Có
thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-
05 đế chỉ dẫn tra cứu và sù dụng hồ sơ

Đang trong quả trình sắp xếp, chưa
thiết lập danh mục theo BM-0Ỉ-Ồ5

8.5 Hiệu quả tổ chức công việc hoặc giải quyết TTHC
Công tác lập kê hoạch và quản lý tài
chính

Thực hiện đủng quy định các văn bản
pháp ỉuặị hiện hành

Đại diện ban chỉ đạo ISO

a

Đại diện phòng chuyên môn

Lưu Thu Hương Bùi Thỉ Hiên



BM-03-03

SỞYTÉ
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Ngày đánh giá: 16/5/2022

Phòng/bộ phận đuọ'c đánh giá: Nghiệp vụ Dược

Điêu
khoản

Phần ghi chép thông tin Nhận xét

4.4 Tài liệu hệ thông quản lý chât lượng
(Chính sách, mục tiêu, sổ tay, hệ thống
các quy trình) có sẵn tại phòng và được
lãnh đạo, CBCC nghiên cứu, thấu hiểu

Đầy đủ và được nắm bắt chột chẽ

6.2 Mục tiêu chât lượng của phòng có được
thiết lập, treo và phổ biến CBCC bám
sát thưc hiên

Đã được thiết lập và đang tổ chức
thực hiện

7.5 Hiệu quả áp dung QT-01; Kiểm soát thông tin dang văn bản (tài ỉỉêu, hồ
sơ)
- Các vãn bản pháp luật hiện hành có
được phân loại, sắp xếp khoa học và lập
danh mục chỉ đẫn theo BM-01-04

Đã được phân loại tuy nhiên chưa
thiết lập danh mục theo BM-01-04

Tủ lưu có được đánh mã số nhận biết,
các cặp, fĩle, hộp lưu trữ có được đánh
tên, gắn mã số và sắp xếp khoa học. Có
thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-
05 để chỉ dẫn tra cứu và sử dụng hồ sơ

Đang trong quá trình sắp xếp, chưa
thiết lập danh mục theo BM-OỈ-05

8.5 Hiệu quả tô chức cồng vỉệc hoặc giải quyêt TTHC

Giải quyêt TTHC theo quy trình ISO đà
ban hành

Thực hiện đúng quy định các văn bản
pháp luật hiện hành, tuy nhiên trong
các văn bản cản tăng cường trình bày
văn bản hành chỉnh bám sát thông tư

01/2011/TT-BNV (ví dụ: địa danh
ngày tháng năm không đề sát lề bên

phải mà căn giữa quốc hiệu)

Đạỉ diện ban chỉ đao ISO Đạỉ dỉện phòng chuyên môn

Vữ Duy Hiêu Bùỉ Thi Thu Hoài



BM-03-03

Sỏ Y TÉ
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ Hộĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc !ệp - Tự do - Hạnh phúc

PHIỂƯ GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Ngày đánh giá: 16/5/2022

Phòng/bộ phận đưọc đánh giá: Thanh tra Sở

Thành phân đoàn đánh giá: Lưu Thu Hương, Bùi Thị Duyên
Điêu

khoản
Phần ghi chép thông tỉn Nhận xét

4.4 Tài liệu hệ thông quản lý chât lượng
(Chính sách, mục tiêu, sồ tay, hệ thống
các quy trình) có sẫn tại phòng và được
lãnh đạo, CBCC nghiên cứu, thấu hiểu

Đầy đủ và được nắm bắt chặt chẽ

6.2 Mục tiêu chât lượng của phòng có được
thiết lập, treo và phổ biến CBCC bám
sát thưc hiên

Đã được thiết lập và đang tổ chức
thực hiện

7.5 Hiệu quả áp dụng QT-01: Kiểm soát thông tin dạng vãn bản (tài liệu, hồ
sơ)
- Các vãn bản pháp luật hiện hành có
được phân loại, sáp xếp khoa học và lập
danh mục chỉ dẫn theo BM-01-04

Đã được phân ỉoạỉ tuy nhiên chưa
thiết lập danh mục theo BM-OĨ-04

Tủ lưu có được đánh mã sô nhận biêt,
các cặp, file, hộp lưu trừ có được đánh
tên, gan mã số và sắp xếp khoa học. Có
thiết lập danh mục hồ sơ tìieo BM-01-
05 để chỉ dẫn tra cứu và sử dụng hồ sơ

Đang trong quả trình sắp xếp, chưa
thiết ỉập danh mục theo BM-OỈ-05

8.5 Hiệu quả tổ chức công việc hoặc giải quyết TTHC

Tiêp dân, xử lý đơn thư Đảm bảo theo đúng quy định của
Luật thanh tra, tố cảo, khiếu nại và

cảc quy định của Tồng thanh tra
chỉnh phủ

Đại dỉện ban chỉ đạo ISO Đạỉ diện phòng chuyên môn

Lưu Thu Hương Lê Thanh Hà



BM-03-04

SỞ Ỵ TÉ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌNH HÒA BĨNH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CÁCĐIẺM LƯU Ý

Bộ phận đưọc đánh giá: Ban chỉ đạo ISO và các phòng chuyên môn thuộc Sở

Nội dung chi tiết:
1. Vãn phòng Sở (03 điểm lini ý):
- Đâ sắp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 cằn bồ sung thực hiện
- Cần tăng cường độ chặt chẽ trong sử dụng các biểu mẫu theo cơ chế một cửa,

một cửa liên thông (Thông tư 0I/2018/TT-VPCP).

2. Phòng Nghiệp vụ y (02 điểm !ưu ý):
- Đã sắp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 cần bổ sung thực hiện.
3. Phòng KHTC (02 điểm lưu ý):
- Đã sấp xếp tuy nhiên chưa thiết lặp danh mục tài liệu bên ngoài tíieo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 cần bổ sung thực hiện.
4. Phòng Nghiệp vụ dược (03 điểm lưu ý):
- Đã sấp xếp tuy nhiên chưa thiết lập đanh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 cần bồ sung tìiực hiện.
- Cần tăng cường trình bày vàn bản hành chính bám sát thông tư 01/2011/TT-

BNV (ví dụ: địa danh ngày tháng năm không đề sát lề bên phải mà cãn giữa quốc hiệu)
5. Thanh tra Sở (02 điểm lưu ý):
- Đã sáp xếp tuy nhiên chưa thiết lặp danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 chưa được thực hiện
6. Phòng QL HNYD Tir nhân (03 điểm lưu ý):
- Đã sấp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 chưa được thực hiện
- Cần tăng cường danh mục hồ sơ chi tiết cho các hồ sơ công việc sau giải quyết

TTHC và đưa vào lưu trữ

7. Phòng Tổ chức cán bộ (03 điểm lưu ý):
- Đã sắp xếp tuy nhiên chưa thiết lập danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-01-04
- Việc thiết lập danh mục hồ sơ theo BM-01-05 chưa được thực hiện
- Cần tăng cường danh mục hồ sơ chi tiết cho các hồ sơ công việc sau giải quyết

TTHC và đưa vào lưu trữ



Sau đánh giá nội bộ, đoàn đánh giá đà chỉ ra 15 điềm lưu ý trong quá trình xây
dựng, chuỵển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Các điểm không phù
hợp để thiết lập BM-03-05 là không có./.

Ngày: 16/3/2022
Trưởng đoàn đánh giá

Ngày: 16/3/2022
Thư ký ban chí đạo ISO

Nguyễn An Trường Liru Thu Hương



BM-03-06

SỞ Y TÉ
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

1. Bộ phận đưọc đánh giá:

- Ban chỉ đạo ISO

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở

2. Thòi gian đánh giá (ngày/giờ): 16/5/2022

3. Lọai hình đánh gỉá: Nội bộ

4. Tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015

5. Đánh giá viên:

TT Họ và tên Chức danh/đơn vị Ghi chú

1 Nguyên An Tniòrng Phó Giám đôc Sở Y tê Trưởng đoàn

2 Lê Thanh Hòa Trưởng phòng nghiệp vụ y Thành viên

3 Bùi Văn Kêt Trưởng phòng TCCB Thành viên

4 Lưu Thu Hương Phó Chánh Văn phòng Thành viên

5 Đinh Thị Thu Hiên Phó TP. KH-TC Thành viên

6 Bùi Thị Duyên Phó TP. Nghiệp vụ Dược Thành viên

7 Đoàn Mạnh Thăng Phó TP. Nghiệp vụ Dược Thành viên

8 Bùi Văn Quyên Phó Chánh Thanh ữa Sờ Thành viên

9 Vũ Duy Hiêu Chuyên viên VP Sở Thành viên

6. Kêt quả đánh giá:

Số điểm không phù họrp nặng: 0
Số điểm không phù hợp nhẹ: 0
Số điểm lưu ý: 18

Điểm mạnh:
Hệ thống TCVN ISO 9001:2015 đã được triển khai từ năm 2018 nên nhận thức

CBCC tương đối tốt so với các yêu cầu của hệ thống.
Việc thực hiện soạn thảo các quy trình được cán bộ chuyên môn của các phòng

thực hiện nên sát với thực tiễn hoạt động,
*. Các vấn đề còn tồn tại:
Công tác phân loại và sẳp xếp tài liệu theo quy định QT-01 còn hạn ché



Công tác sắp xếp và quản lý hồ sơ bài bản, khoa học do một số nguyên nhân như
thiếu trang thiết bị, tủ lưu hoặc chưa tồ chức thực hiện nên nhận thấy việc chuyền biến
vẫn còn yếu, trong đó cũng có một số phòng đã đạt được.

Độ chặt chẽ trong các văn bản tham mưu như nội dung, thề thức, chữ ký, con dấu,
ngày tháng năm đôi khi còn sai hoặc sót tại các hồ sơ giải quyết TTHC.

*. Kiến nghị của phòng chuyên môn được đánh giá (nếu có):
Hoàn toàn thống nhất với các điếm lưu ý mà đoàn đánh giá nêu ra và chỉ dẫn. Cam

kết sẽ khắc phục trons thời gian sớm nhất./.
Trưởng đoàn đánh giá Ngưòi lặp

Nguyễn An Trường Lưu Thu Hương


